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	BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

Số:             /BC-VPTT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2022


BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 16/6/2022
I. TÌNH HÌNH MƯA
- Mưa ngày (19h/15/6-19h/16/6): Khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to, phổ biến từ 20-50mm, một số trạm mưa lớn như: Thanh Mai (Bắc Kạn) 124mm, Hoà Mục (Bắc Kạn) 120mm, Dân Tiến (Thái Nguyên) 79mm, Vàng Danh (Quảng Ninh) 53mm, Xuân Lộc (Thanh Hoá) 90mm, Thượng Lộ (Thừa Thiên Huế) 61mm, Thuận Hà (Đắk Nông) 58mm.
- Mưa đêm (19h/16/6-07h/17/6): Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa nhỏ, mưa vừa, lượng mưa phổ biến 10-30mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn: Cúc Phương (Ninh Bình) 56mm; Thái Phương (Thái Bình) 38mm, Thọ Bình (Thanh Hoá) 66mm, Quảng Tân (Đắk Nông) 67mm.
	- Mưa 03 ngày (từ 19h/13/6-19h/16/6): Khu vực trung du, miền núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất ro, lượng mưa phổ biến 100-150mm; một số trạm mưa lớn như: Lào Cai (Lào Cai) 236mm, Văn Bàn (Lào Cai) 208mm, Than Uyên (Lai Châu) 185mm, Lay Nưa (Điện Biên) 182mm, Đồn Sơn (Quảng Ninh) 181mm, Láng (Hà Nội) 176mm.
II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ:
- Mực nước sông Hồng tại trạm Hà Nội lúc 7h/17/6 trên sông Hồng tại Hà Nội là 7,26m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 3,23m. 
(Trạm Kẻng Mỏ lưu lượng dòng chảy về là 642,86 m3/s)
- Mực nước trên các sông ở hạ lưu hồ Hòa Bình lên nhanh do triều và điều tiết hồ chứa. Mực nước sông Trà Lý đạt đỉnh lúc 21h/16/6 tại trạm thủy văn Quyết Chiến là 3,69m (>BĐII 0,39m); trạm thủy văn Thái Bình là 3,04m (>BĐII 0,24m), sông Ninh Cơ đạt đỉnh lúc 20h/16/6 tại trạm thủy văn Trực Phương là 2,88m (>BĐIII 0,28m); sông Văn Úc đạt đỉnh lúc 19h/16/6 tại tram thủy văn Quang Phục là 2,30m (BĐIII). 7h/17/6 mực nước các sông trên đều xuống dưới BĐI, Sông Trà Lý tại trạm Quyết Chiến (Thái Bình) >BĐII 0,06m.
- Mực nước trên sông Thao đã đạt đỉnh và đang xuống; mực nước trên sông Lô, sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Hoàng Long biến đổi chậm xu thế lên. 
Dự báo: Dòng chảy đến các hồ chứa thủy điện và mực nước các sông Bắc Bộ sẽ biến đổi chậm.
2. Các sông Nam Bộ:
- Mực nước lúc 07h ngày 17/6 trên sông Mê Kông tại Kratie (Campuchia) là 11,28m. (giảm 0,14m so với 7h/16/6).
- Mực nước cao nhất ngày 15/6 trên sông Tiền tại Tân Châu 1,70m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,82m. Mực nước 07h/17/6/2022: Tân Châu 0,36m. Châu đốc 0,23m.
Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều. Đến ngày 20/6 mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,54m; tại Châu Đốc ở mức 1,64m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU
1. Hồ chứa trên hệ thống sông Hồng:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 16/6 ÷ 19/7)

	Sơn La
	7h
	16/6
	202,18
	120,73
	5.361
	6.472
	200

	
	
	17/6
	201,31
	120,52
	4.230
	6.469
	

	Hòa Bình
	7h
	16/6
	108,21
	18,70
	7.386
	10.564
	105

	
	
	17/6
	106,91
	18,70
	7.346
	10.466
	

	Tuyên Quang
	7h
	16/6
	105,12
	50,89
	739
	739
	105,2

	
	
	17/6
	105,11
	49,94
	614
	442
	

	Thác Bà
	7h
	16/6
	52,74
	20,75
	493
	0
	56

	
	
	17/6
	52,84
	20,75
	250
	0
	


* Hiện các hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình đang mở cửa xả đáy (Sơn La mở 02 cửa; Hòa Bình 05 cửa); hồ thủy điện Lai Châu đang mở 01 cửa xả mặt.
2. Tình hình đê điều:
- Đã tham mưu cho Tổng cục ban hành văn bản số 572/PCTT-QLĐĐ ngày 15/6/2022 về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều.
[bookmark: _GoBack]- Vụ Quản lý đê điều đã thành lập 02 đoàn công tác đi kiểm tra đê và công tác tuần tra canh gác bảo vệ đê điều tại các tỉnh: Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương.
- Đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo và đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các cống dưới đê, đảm bảo an toàn chống lũ. 
- Các địa phương đã triển khai, chỉ đạo thực hiện việc ứng phó, đảm bảo an toàn đê điều theo cấp báo động (có văn bản chỉ đạo, thông báo rộng rãi tình hình lũ, cho cấp chính quyền và  người dân biết để chủ động phòng tránh; tổ chức lực lượng, triển khai tuần tra, canh gác đê theo cấp báo động,…).
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC
1. Trung ương:
- Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT đã có Công điện số 07/CĐ-QG hồi 14h00 ngày 15/6/2022 lệnh mở cửa xả đáy thứ năm của hồ Hòa Bình hồi 20h00 ngày 15/6/2022. 
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT đã có văn bản số 298/VPTT ngày 11/6/2022 thông báo cho chính quyền địa phương; các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy… khu vực hạ du thủy điện Sơn La và Hòa Bình biết để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản.
- Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai - Phó trưởng ban Chỉ đạo QGPCTT chủ trì họp trực tuyến với các địa phương hạ du sông Hồng để chỉ đạo, đôn đốc công tác ứng phó với việc xả lũ và lũ trên các sông, yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch, đồng loạt ra quân tiến hành kiểm tra, tuần tra canh gác, bảo vệ đê điều. 
- Tổng cục PCTT cử 05 đoàn công tác kiểm tra tình hình mưa lũ và việc thực hiện tuần tra canh gác, bảo vệ đê điều tại các tỉnh Hòa Bình, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Hải Dương và thành phố Hà Nội. Tổng cục trưởng - Phó trưởng ban đã trực tiếp kiểm tra tại Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định.
- Các đơn vị thuộc Tổng cục đã triển khai công tác trực ban và có báo cáo nhanh theo nhiệm vụ được giao và phân công của lãnh đạo Văn phòng thường trực BCĐ QGPCTT.
- Văn phòng thường trực BCĐ QGPCTT tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai, điện thoại đôn đốc nắm tình hình và chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo tình hình thiên tai tới các địa phương để triển khai các biện pháp ứng phó.
2. Địa phương:
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh/thành phố hạ du sông Hồng, sông Thái Bình theo dõi chặt chẽ tình hình xả điều tiết hồ Hòa Bình, Sơn La, diễn biến lũ để chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn hạ du.
- Các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lớn và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ để chủ động ứng phó; huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống; rà soát, tiếp tục thống kê, báo cáo thiệt hại.
- Các tỉnh/TP khu vực Trung Bộ theo dõi tình hình nắng nóng, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống, đặc biệt lưu ý cháy nổ, hỏa hoạn, tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt.
- Các tỉnh/TP theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin cho các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo báo cáo nhanh của VPTT Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh An Giang, mưa dông, lốc và sạt lở bờ sông ngày 15/6 đã gây thiệt hại như sau:
- Huyện Chợ Mới: Mưa kèm dông lốc làm tốc mái 03 nhà. 
- Huyện Thoại Sơn: Sụt lún cơ đê tại tuyến đê bao Tây kênh Rạch Giá Long Xuyên với chiều dài 70m, rộng 2,5m.
VI. TÌNH HÌNH THIÊN TAI KHÁC
Tin dự báo nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ
Ngày 17/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 50-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-17 giờ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1. 

	Nơi nhận:
- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 
- Chánh VPTT (để b/c);
- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 
- Các Tổng cục: PCTT; Thủy lợi; Thủy sản;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;
- BCH PCTT &TKCN các tỉnh (qua Website);
- Lưu: VT.
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